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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA GRAI 

TỈNH GIA LAI 

Số: 01/2018/ QĐDS-ST 

Ngày: 30 tháng 01 năm 2018 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một  

người mất năng lực hành vi dân sự 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI 

 Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

- Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Thành Nhơn – Thẩm phán. 

- Thư ký phiên họp: Ông Vương Tấn Lập  - Thư ký Toà án Tòa án nhân dân huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai tham gia phiên họp: 

Bà Lê Thị Kim Dung - Kiểm sát viên. 

 Ngày 30 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 14/2017/TLST-VDS ngày 

02 tháng 11 năm 2017 về yêu cầu “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân 

sự” theo Quyết định mở phiên họp số 01/2018/QĐMPH-VDS ngày 16 tháng 01 năm 2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Trần K; địa chỉ: Thôn A, xã B, huyện 

G, tỉnh Gia Lai. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Trần Thị M; địa chỉ: Thôn A, xã B, 

huyện G, tỉnh Gia Lai. 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

- Yêu cầu tuyên bố anh Trần Đồng V mất năng lực hành vi dân sự. 

- Chỉ định người giám hộ và người đại diện theo pháp luật cho anh Trần Đồng V là 

ông Trần K. 

- Xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ. 

NHẬN ĐỊNH: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra 

tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai nhận định: 

 Ông Trần K là cha đẻ của anh Trần Đồng V; đơn yêu cầu tuyên bố anh Trần Đồng V 

mất năng lực hành vi dân sự đề ngày 23 tháng 10 năm 2017 của ông Trần K có hình thức và 

nội dung đúng theo quy định tại Điều 362 Bộ luật Tố tụng dân sự. Anh V hiện cư trú tại 
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Thôn A, xã B, huyện G, tỉnh Gia Lai nên việc thụ lý và giải quyết đơn yêu cầu của ông K 

của Tòa án nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm 

a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2016, anh V bị tai nạn giao thông, đã được phẫu thuật tại 

Bệnh viện Quân y 211 tỉnh Gia Lai. Từ khi tai nạn đến nay anh V hôn mê sâu chỉ nằm một 

chỗ và không nhận thức, làm chủ được hành vi; không tự đi lại được, mọi sinh hoạt hằng 

ngày như ăn uống, vệ sinh cá nhân phải có sự trợ giúp của người khác. 

 Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 108/KLGĐTC ngày 27 tháng 12 năm 

2017 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên xác định:  

- Kết luận về y học: Mất trí trong chấn thương sọ não/ chấn thương sọ não/ liệt tứ chi 

(F02.8 – ICD 10) / (S06 – ICD 10) / (G82.4 – ICD 10). 

- Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Mất khả năng nhận thức và 

mất khả năng điều khiển hành vi. 

Như vậy, yêu cầu tuyên bố anh Trần Đồng V mất năng lực hành vi dân sự của ông K 

là có căn cứ theo quy định tại Điều 22 của Bộ luật Dân sự năm 2015 nên chấp nhận. 

Về yêu cầu chỉ định người giám hộ cho anh Trần Đồng V. Hiện nay anh V đang còn 

cha, mẹ đẻ đủ điều kiện qui định tại Điều 49 của Bộ luật dân sự năm 2015 và trước khi bị 

mất năng lực hành vi dân sự, anh V không lựa chọn người giám hộ. Vì vậy theo quy định 

tại khoản 3 Điều 53 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì cha, mẹ của anh V sẽ là người giám 

hộ của anh V, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của anh V để  

Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ được xác định theo Điều 57 và Điều 58 của Bộ 

luật Dân sự năm 2015. 

Về chi phí giám định là 4.840.000 đồng (bốn triệu, tám trăm bốn mươi tám nghìn đồng) 

ông Trần K tự nguyện chịu nên không đề cập trong phần quyết định. 

Ông Trần K phải nộp lệ phí giải quyết việc dân sự là 300.000đ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào Điều 27, Điều 35, Điều 39, Điều 144, Điều 149, Điều 361, Điều 371, 

Điều 372, Điều 376, Điều 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 37 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án và Danh mục án phí, lệ phí tòa án Ban hành 

kèm theo Nghị quyết. 

- Áp dụng Điều 22, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 53, Điều 57, Điều 58, Điều 59, 

Điều 134 và Điều 136 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Quyết định: Chấp nhận yêu cầu của ông Trần K,  

Tuyên bố: Anh Trần Đồng V là người mất năng lực hành vi dân sự. 
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Người giám hộ đương nhiên đối với người được giám hộ là anh Trần Đồng V thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ theo qui định của pháp luật. 

Lệ phí giải quyết việc dân sự ông Trần K phải nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn 

đồng) nhưng được khấu trừ trong số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tạm ứng lệ 

phí đã nộp trước đây theo Biên lai thu tạm ứng phí, lệ phí tòa án số 0000435 ngày 02 tháng 

11 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Ông K đã nộp đủ. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định, người yêu cầu, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai 

giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. 

Nơi nhận: 

- VKSND huyện Ia Grai; 

- Chi cục THADS huyện Ia Grai; 

- UBND xã B; 

- Người yêu cầu và người có  

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu VT, HSVDS.  

THẨM PHÁN 

(đã ký) 

 

                   Nguyễn Thành Nhơn  

 


